
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1


       KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Năm học: 2016 - 2017

Lớp: 5
. . . .






Môn: Lịch sử - Địa lí

Thời gian: 40 phút




A. Phần Lịch sử (5 điểm)

I. Trắc nghiệm  (3 điểm)

Khoanh tròn vào ý đúng nhất

Câu 1: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? Mức 1
A. Để giao thương với miền Nam

B. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam

C. Cả hai ý trên

Câu 2: Tại sao nói: Ngày 30- 4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? Mức 2

A. Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước

C. Đất nước được thống nhất và độc lập

D. Ý a và c

Câu 3: Nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò gì đối với công cuộc xây dựng đất nước? Mức 2
A. Cung cấp điện

B. Ngăn lũ

C. Cả hai ý trên

II. Tự luận  (2 điểm)

Câu 1: Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ? Mức 2

Câu 2: Quốc hội khóa 6 có những quyết định trọng đại gì? Mức 3
B. Phần Địa lí (5 điểm)

I. Trắc nghiệm  (3 điểm)

Khoanh tròn vào ý đúng nhất

Câu 1: Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu? Mức 2
A. 303 000 km2


B. 330 000 km2


C. 3003 000 km2
Câu 2: Ở Châu Phi ngành kinh tế nào được tập trung phát triển? Mức 1
A. Khai thác khoáng sản và trồng lúa gạo

B. Khai thác khoáng sàn và trồng cây công nghiệp

C. Khai thác dầu mỏ và trồng cây công nghiệp

Câu 3: Châu Nam Cực có đặc điểm gì? Mức 1
A. Khí hậu ôn hòa

B. Khí hậu nhiệt đới

C. Lạnh nhất thế giới

II. Tự luận  (2 điểm)

Câu 1: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo? Mức 3

Câu 2: Nêu đặc điểm địa hình Châu Mĩ? Mức 2

ĐÁP ÁN

A. Phần Lịch sử (5 điểm)

I. Trắc nghiệm  (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	B
	D
	C


II. Tự luận  (2 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, (0,5 điểm) góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (0,5 điểm).

Câu 2: (1 điểm) Quốc hội khóa 6 có những quyết định trọng đại: Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; (0,5 điểm) Quốc ca là bài tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh (0,5 điểm).

B. Phần Địa lí (5 điểm)

I. Trắc nghiệm  (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	B
	B
	C


II. Tự luận  (2 điểm)

Câu 3: (1 điểm) Khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo vì: đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.

Câu 4: (1 điểm) Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn. (0,5 điểm) Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên. (0,5 điểm)
      Điểm		Nhận xét của giáo viên.	                    	Giám khảo 1   	     Giám khảo 2  









